
STT Thời gian
Ngày bắt đầu 

làm việc

Mã nhân viên

(Mã chấm công)
Họ Tên Email cá nhân Email nội bộ Số điện thoại Ngày sinh Giới tính Bộ phận Loại hình nhân sự Vị trí Lương offer Lương cơ bản

Loại hình làm 

việc
Cơ sở làm việc Địa chỉ hiện tại Địa chỉ thường trú Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp

Tình trạng hôn 
nhân

Trình độ học vấn Trường Chuyên ngành
Sơ yếu lý lịch (có 

xác nhận địa 

phương)

CMTND (bản 
sao công 

chứng)

Giấy khám sức 

khoẻ

Giấy khai sinh 

(bản sao công 

chứng)

Sổ hộ khẩu 

(bản sao công 

chứng)

Bằng tốt nghiệp 

(bản sao công 

chứng)

Ảnh thẻ (3x4)
Tình trạng hồ 

sơ
Loại thanh toán 

lương
STK ngân hàng Ngân hàng Chi nhánh

Tình trạng hôn 
nhân

Số người phụ 

thuộc
Mã số thuế TNCN Số sổ BHXH

Đã làm HĐ hay 

chưa

1 Tháng 9/2024 01/09/2024 MNV-051 Nguyễn Văn A nguyenvana01@gmail.com chưa tạo 0984000051 01/03/1996 Nam Marketing Nhân viên Video Editor 9000000 5250000 Full-Time Cơ sở Nguyễn Tuân Số 47, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương 142700000 21/01/2016 CA Hải Dương Độc thân Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Qua thẻ 149000000000000 VIB Trung Hoà Độc thân 0 8425000000 3020000000 Chưa
2 Tháng 9/2024 02/09/2024 MNV-052 Nguyễn Văn A nguyenvana01@gmail.com chưa tạo 0984000052 02/03/1996 Nam IT Nhân viên IT helpdesk 9000000 5250000 Full-Time Cơ sở Nguyễn Tuân Số 47, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương 142700000 23/01/2016 CA Hải Dương Độc thân Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Qua thẻ 149000000000000 VIB Trung Hoà Độc thân 0 8425000000 3020000000 Chưa
3 Tháng 9/2024 03/09/2024 MNV-053 Nguyễn Văn A nguyenvana01@gmail.com chưa tạo 0984000053 03/03/1996 Nam IT Nhân viên IT helpdesk 9000000 5250000 Full-Time Cơ sở Nguyễn Tuân Số 47, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương 142700000 24/01/2016 CA Hải Dương Độc thân Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Thiếu Qua thẻ 149000000000000 VIB Trung Hoà Độc thân 0 8425000000 3020000000 Chưa
4 Tháng 9/2024 04/09/2024 MNV-054 Nguyễn Văn A nguyenvana01@gmail.com chưa tạo 0984000054 04/03/1996 Nam IT Nhân viên IT helpdesk 9000000 5250000 Full-Time Cơ sở Nguyễn Tuân Số 47, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương 142700000 25/01/2016 CA Hải Dương Độc thân Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Tiền mặt Độc thân 0 8425000000 3020000000 Rồi
5 Tháng 9/2024 05/09/2024 MNV-055 Nguyễn Văn A nguyenvana01@gmail.com chưa tạo 0984000055 05/03/1996 Nam IT Nhân viên IT helpdesk 9000000 5250000 Full-Time Cơ sở Nguyễn Tuân Số 47, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương 142700000 26/01/2016 CA Hải Dương Độc thân Đại học ĐH Kinh tế Quốc dân Tiếng Anh thương mại Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Đủ Tiền mặt Độc thân 0 8425000000 3020000000 Rồi


